
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE 

(Kèm theo Quyết định số: 3738/QĐ-CAT-PC08 ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Công an tỉnh Nghệ An 
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1 CHU THỊ VÂN ANH 20/09/1995 xxxxxxxx6666 P. Cửa Nam, TP. Vinh, T. Nghệ An x A1 36151   

2 BÙI TÚ ANH 13/12/2001 xxxxxxxx4521 X. Thanh Yên, H. Thanh Chương, T. Nghệ An x A1 36150   

3 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 16/04/1990 xxxxxxxx2470 X. Cao Sơn, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x   36152   

4 NGUYỄN TRỌNG BÌNH 30/06/1978 xxxxxxxx9689 X. Xuân Sơn, H. Đô Lương, T. Nghệ An x A1 36153   

5 PHAN HUY CHIẾN 15/11/1996 xxxxxxxx1896 TT. Lộc Hà, H. Lộc Hà, T. Hà Tĩnh x A1 36154   

6 BÙI THÙY DUNG 10/05/2001 xxxxxxxx2443 X. Thanh Lương, H. Thanh Chương, T. Nghệ An x A1 36156   

7 NGUYỄN THỊ HÀ 06/11/1989 xxxxxxxx8206 X. Xuân Giang, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh x   36157   

8 NGUYỄN THỊ HẢI 02/07/1987 xxxxxxxx0997 X. Cao Sơn, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x   36158   

9 TRẦN THỊ THÚY HẰNG 04/05/1991 xxxxxxxx7518 TT. Tiên Điền, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh x   36159   

10 TRẦN THỊ HOA 01/09/1990 xxxxxxxx0622 X. Xuân Giang, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh x   36161   

11 PHẠM THỊ THANH HOA 24/12/1982 xxxxxxxx3768 X. Lĩnh Sơn, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x   36160   

12 NGUYỄN THỊ HUẾ 02/10/1986 xxxxxxxx1393 X. Thanh Lĩnh, H. Thanh Chương, T. Nghệ An x   36163   

13 TRẦN THỊ HƯƠNG 12/12/1993 xxxxxxxx6291 X. Thạch Ngọc, H. Thạch Hà, T. Hà Tĩnh x   36164   

14 HỒ THỊ KHUYẾN 12/01/1993 xxxxxxxx1545 X. Phú Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An x A1 36165   

15 HOÀNG TRÚC LINH 20/12/2003 xxxxxxxx1841 X. Bắc Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An x A1 36167   
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16 ĐẬU THỊ LINH 01/09/1994 xxxxxxxx4770 X. Cao Sơn, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x   36166   

17 NGUYỄN CÔNG LINH 10/10/1975 xxxxxxxx7285 X. Hưng Yên Nam, H. Hưng Nguyên, T. Nghệ An x   36168   

18 PHAN THỊ BÍCH NGỌC 28/05/2001 xxxxxxxx3352 X. Đại Đồng, H. Thanh Chương, T. Nghệ An x A1 36169   

19 NGUYỄN THỊ QUỲNH PHƯƠNG 22/01/1994 xxxxxxxx5527 TT. Đô Lương, H. Đô Lương, T. Nghệ An x A1 36170   

20 TẠ THỊ THÚY 08/01/1999 xxxxxxxx0696 X. Diễn Thịnh, H. Diễn Châu, T. Nghệ An x A1 36171   

21 NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN 27/10/1998 xxxxxxxx8880 X. Trung Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An x A1 36173   

22 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 13/05/2002 xxxxxxxx3437 P. Quán Bàu, TP. Vinh, T. Nghệ An x A1 36174   

23 NGUYỄN SỸ CHIẾN 22/04/1979 xxxxxxxx2463 X. Hội Sơn, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x   36175   

24 TRẦN THỊ DUYÊN 20/07/1988 xxxxxxxx5982 X. Nghi Kiều, H. Nghi Lộc, T. Nghệ An x   36176   

25 HỒ THỊ HẠNH 05/09/1994 xxxxxxxx4440 X. Nghi Đồng, H. Nghi Lộc, T. Nghệ An x   36177   

26 VÕ THỊ XUÂN HƯƠNG 01/11/1994 xxxxxxxx4779 X. Hưng Lộc, TP. Vinh, T. Nghệ An x   36178   

27 ĐINH THỊ LOAN 16/07/1991 xxxxxxxx2012 X. Nghi Kiều, H. Nghi Lộc, T. Nghệ An x A1 36179   

28 HOÀNG CHÂU MỸ 10/11/1990 xxxxxxxx2585 X. Diễn Yên, H. Diễn Châu, T. Nghệ An x   36180   

29 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 01/11/2000 xxxxxxxx3015 P. Hưng Bình, TP. Vinh, T. Nghệ An x   36181   

30 PHẠM THỊ BÍCH PHƯƠNG 24/03/2000 xxxxxxxx5040 X. Nghi Đức, TP. Vinh, T. Nghệ An x   36182   

31 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 20/04/1991 xxxxxxxx8034 X. Trung Sơn, H. Đô Lương, T. Nghệ An x   36183   

32 NGUYỄN THỊ THÚY 20/03/1984 xxxxxxxx0461 X. Nghi Mỹ, H. Nghi Lộc, T. Nghệ An x A1 36184   

33 TRẦN THỊ QUỲNH TRANG 19/04/1994 xxxxxxxx6711 X. Đà Sơn, H. Đô Lương, T. Nghệ An x   36185   

34 CHU THỊ VÂN 15/04/1984 xxxxxxxx0893 X. Lạng Sơn, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x   36186   

35 HỒ THỊ NGỌC BÉ 01/12/1992 xxxxxxxx3331 P. Hưng Bình, TP. Vinh, T. Nghệ An x A1 36188   

36 NGUYỄN THỊ THANH HOA 02/06/1995 xxxxxxxx0995 X. Sơn Tiến, H. Hương Sơn, T. Hà Tĩnh x   36189   
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37 NGUYỄN THỊ VIỆT HOÀI 03/02/1998 xxxxxxxx1069 P. Bắc Hồng, TX. Hồng Lĩnh, T. Hà Tĩnh x A1 36190   

38 TRƯƠNG THỊ MAI HƯƠNG 03/03/1993 xxxxxxxx5352 TT. Xuân An, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh x   36191   

39 DƯƠNG THỊ HUYỀN 27/07/1995 xxxxxxxx3985 X. Cỗ Đạm, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh x A1 36192   

40 TRẦN THỊ LIÊM 10/04/1979 xxxxxxxx7334 X. Kim Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An x   36193   

41 PHẠM THỊ LINH 06/12/1998 xxxxxxxx4750 X. Nghi Trường, H. Nghi Lộc, T. Nghệ An x   36194   

42 TRẦN THỊ PHƯƠNG 16/08/1989 xxxxxxxx9641 X. Hồng Lộc, H. Lộc Hà, T. Hà Tĩnh x   36195   

43 TRẦN THỊ QUỲNH 10/01/1998 xxxxxxxx1412 X. Thanh Hà, H. Thanh Chương, T. Nghệ An x   36197   

44 HÀ THỊ NHƯ QUỲNH 20/02/1998 xxxxxxxx9795 X. An Hòa Thịnh, H. Hương Sơn, T. Hà Tĩnh x A1 36196   

45 NGUYỄN THỊ MY SA 01/08/1987 xxxxxxxx9328 P. Đại Nài, TP. Hà Tĩnh, T. Hà Tĩnh x   36198   

46 NGUYỄN THỊ MAI SƯƠNG 06/01/1997 xxxxxxxx6347 TT. Đô Lương, H. Đô Lương, T. Nghệ An x   36199   

47 TRẦN THỊ TÂM 26/11/1989 xxxxxxxx2814 X. Xuân Lam, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh x   36200   

48 NGUYỄN THỊ THẮNG 15/10/1992 xxxxxxxx9867 X. Đồng Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An x   36201   

49 PHAN THỊ HÀ THANH 05/12/2001 xxxxxxxx2440 X. Hưng Lộc, TP. Vinh, T. Nghệ An x   36202   

50 NGUYỄN THỊ THÀNH 22/08/1990 xxxxxxxx2919 X. Thịnh Sơn, H. Đô Lương, T. Nghệ An x   36203   

51 NGUYỄN VĂN THỊNH 17/08/1999 xxxxxxxx7296 X. Sơn Hàm, H. Hương Sơn, T. Hà Tĩnh x A1 36204   

52 TRẦN THỊ TRÀ 05/10/1994 xxxxxxxx4366 X. Nghĩa Hoàn, H. Tân Kỳ, T. Nghệ An x   36205   

53 NHỮ THỊ TUYẾN 22/08/1984 xxxxxxxx2945 X. Quỳnh Châu, H. Quỳnh Lưu, T. Nghệ An x   36206   

54 TRẦN THỊ TUYẾT 07/12/1984 xxxxxxxx3062 X. Sơn Trường, H. Hương Sơn, T. Hà Tĩnh x   36207   

55 TRƯƠNG THỊ VÂN 26/02/1986 xxxxxxxx2850 X. Đồng Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An x   36208   

56 LÊ THỊ THÚY VINH 01/01/1984 xxxxxxxx3556 X. Đồng Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An x   36209   

57 NGUYỄN THỊ ĐÀO 24/05/1990 xxxxxxxx2783 X. Lạng Sơn, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x   36210 
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58 PHẠM HƯƠNG GIANG 10/02/1996 xxxxxxxx6249 X. Châu Bình, H. Quỳ Châu, T. Nghệ An x   36211 
  

59 LỘC THỊ HÀ 10/12/1982 xxxxxxxx8648 X. Long Xá, H. Hưng Nguyên, T. Nghệ An x A1 36212 
  

60 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 18/05/1983 xxxxxxxx7787 X. Nghi Hoa, H. Nghi Lộc, T. Nghệ An x   36213 
  

61 VŨ THỊ HUYỀN 04/07/1989 xxxxxxxx7425 P. Trường Thi, TP. Vinh, T. Nghệ An x   36215 
  

62 NGUYỄN THỊ LAN 20/10/1990 xxxxxxxx7679 X. Hưng Phúc, H. Hưng Nguyên, T. Nghệ An x A1 36216 
  

63 NGUYỄN VĂN LỘC 29/09/1983 xxxxxxxx3333 X. Tân Dân, H. Đức Thọ, T. Hà Tĩnh x   36218 
  

64 PHẠM THỊ TRÀ MY 10/10/1997 xxxxxxxx2897 X. Tràng Sơn, H. Đô Lương, T. Nghệ An x   36219 
  

65 HOÀNG THỊ NGA 15/07/1989 xxxxxxxx9050 X. Nghi Xá, H. Nghi Lộc, T. Nghệ An x A1 36220 
  

66 NGUYỄN THỊ NGÀ 07/01/1990 xxxxxxxx5432 X. Hưng Đạo, H. Hưng Nguyên, T. Nghệ An x   36221 
  

67 NGUYỄN ANH NGỌC 20/09/1985 xxxxxxxx9436 X. Nam Sơn, H. Đô Lương, T. Nghệ An x   36222 
  

68 NGUYỄN THỊ NGỌC 02/10/1993 xxxxxxxx7318 P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai x A1 36223 
  

69 LƯU ĐỨC QUỲNH 29/04/1993 xxxxxxxx5810 X. Hưng Đạo, H. Hưng Nguyên, T. Nghệ An x A2 36224 
  

70 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 10/05/2003 xxxxxxxx7417 TT. Hưng Nguyên, H. Hưng Nguyên, T. Nghệ An x   36225 
  

71 NGUYỄN THỊ THU 09/08/1980 xxxxxxxx4287 X. Nghi Thái, H. Nghi Lộc, T. Nghệ An x   36226 
  

72 NGUYỄN THÚC THU 17/07/1957 xxxxxxxx2284 P. Lê Lợi, TP. Vinh, T. Nghệ An x   36227 
  

73 NGUYỄN THỊ THỦY 27/06/1993 xxxxxxxx3538 X. Thanh Lương, H. Thanh Chương, T. Nghệ An x   36228 
  

74 VÕ DOÃN TÚ 23/10/1983 xxxxxxxx3801 P. Lê Mao, TP. Vinh, T. Nghệ An x   36230 
  

75 PHAN ANH TÚ 08/07/1978 xxxxxxxx0923 X. Thuận Sơn, H. Đô Lương, T. Nghệ An x   36229 
  

76 PHẠM VIẾT TUẤN 28/10/1985 xxxxxxxx4105 X. Đông Sơn, H. Đô Lương, T. Nghệ An x   36231 
  

77 HOÀNG THỊ TUYẾT 26/10/1982 xxxxxxxx6039 X. Nam Giang, H. Nam Đàn, T. Nghệ An x   36232 
  

78 PHẠM THỊ QUỲNH AN 29/06/1990 xxxxxxxx3315 TT. Nam Đàn, H. Nam Đàn, T. Nghệ An x   36233 
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79 TRẦN THỊ CHÂU ANH 22/03/1999 xxxxxxxx2922 X. Khánh Sơn, H. Nam Đàn, T. Nghệ An x A1 36234 
  

80 VƯƠNG THỊ DUYÊN 27/02/1984 xxxxxxxx5643 X. Nghi Thái, H. Nghi Lộc, T. Nghệ An x   36235 
  

81 NGUYỄN THỊ GIANG 06/06/1989 xxxxxxxx6847 P. Trường Thi, TP. Vinh, T. Nghệ An x   36236 
  

82 TRẦN THỊ QUỲNH HOA 28/01/2001 xxxxxxxx0301 X. Xuân Phổ, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh x A1 36237 
  

83 KHƯƠNG THẾ LINH 04/11/1995 xxxxxxxx0106 TT. Nam Đàn, H. Nam Đàn, T. Nghệ An x A1 36238 
  

84 NGUYỄN THỊ MƠ 16/03/1995 xxxxxxxx1918 X. Hưng Thịnh, H. Hưng Nguyên, T. Nghệ An x A1 36239 
  

85 TRẦN HUYỀN NHƯ 20/04/2005 xxxxxxxx2059 X. Trung Phúc Cường, H. Nam Đàn, T. Nghệ An x A1 36240 
  

86 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 02/08/1995 xxxxxxxx0939 X. Quang Sơn, H. Đô Lương, T. Nghệ An x A1 36241 
  

87 ĐẶNG VĂN SƠN 12/06/1974 xxxxxxxx6262 X. Khánh Sơn, H. Nam Đàn, T. Nghệ An x A1 36242 
  

88 NGUYỄN THỊ TÂM 02/05/1985 xxxxxxxx8029 X. Minh Sơn, H. Đô Lương, T. Nghệ An x   36243 
  

89 HOÀNG THỊ THẮM 27/09/1981 xxxxxxxx3826 X. Cương Gián, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh x A1 36244 
  

90 NGUYỄN THỊ THANH 20/10/1990 xxxxxxxx9013 X. Hưng Mỹ, H. Hưng Nguyên, T. Nghệ An x   36245 
  

91 PHAN THỊ THU THÀNH 06/05/1981 xxxxxxxx2120 X. Cương Gián, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh x   36246 
  

92 NGUYỄN HỒNG THÚY 13/11/1991 xxxxxxxx2153 P. Vinh Tân, TP. Vinh, T. Nghệ An x A1 36247 
  

93 TRẦN THỊ THỦY 07/08/1988 xxxxxxxx1926 X. Xuân Hội, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh x   36249 
  

94 CHU THỊ THỦY 20/04/1972 xxxxxxxx7645 X. Xuân Hải, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh x   36248 
  

95 TRẦN THỊ THẢO TRANG 13/08/2001 xxxxxxxx2704 X. Xuân Phổ, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh x A1 36252 
  

96 ĐINH THỊ THU TRANG 29/07/1989 xxxxxxxx3864 P. Trung Đô, TP. Vinh, T. Nghệ An x   36251 
  

97 CHU THỊ HUYỀN TRANG 26/08/2001 xxxxxxxx9166 X. Nghi Phú, TP. Vinh, T. Nghệ An x A1 36250 
  

98 NGUYỄN THỊ TÚ 03/09/1995 xxxxxxxx2340 X. Lạc Sơn, H. Đô Lương, T. Nghệ An x   36253 
  

99 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 19/12/1995 xxxxxxxx5046 X. Ea Tiêu, H. Cư Kuin, T. Đắk Lắk x   36254 
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100 NGUYỄN THỊ TÚ UYÊN 01/03/2000 xxxxxxxx3357 X. Nam Thái, H. Nam Đàn, T. Nghệ An x A1 36255 
  

101 NGUYỄN TRỌNG BẮC 04/05/1999 xxxxxxxx7016 X. Xuân Tường, H. Thanh Chương, T. Nghệ An x A1 34782 
  

102 NGUYỄN VĂN CHIẾN 13/11/2001 xxxxxxxx1206 P. Cửa Nam, TP. Vinh, T. Nghệ An x   34783 
  

103 NGUYỄN TIẾN DŨNG 10/11/1989 xxxxxxxx7110 X. Nghi Kim, TP. Vinh, T. Nghệ An x   34784 
  

104 PHẠM HỒNG DƯƠNG 24/02/1991 xxxxxxxx6576 P. Nghi Hòa, TX. Cửa Lò, T. Nghệ An x   34785 
  

105 ĐINH THỊ GIANG 15/08/1992 xxxxxxxx9525 X. Diễn Ngọc, H. Diễn Châu, T. Nghệ An x   34786 
  

106 NGUYỄN VĂN HÒA 04/07/2003 xxxxxxxx5055 X. Nghĩa Đồng, H. Tân Kỳ, T. Nghệ An x   34787 
  

107 NGUYỄN ĐỨC MẠNH 02/09/2004 xxxxxxxx7172 TT. Diễn Châu, H. Diễn Châu, T. Nghệ An x   34788 
  

108 NGUYỄN ĐÌNH NAM 06/10/1993 xxxxxxxx1102 X. Xuân Tường, H. Thanh Chương, T. Nghệ An x A1 34789 
  

109 TRẦN MINH QUÂN 19/11/2002 xxxxxxxx4039 X. Tân Thắng, H. Quỳnh Lưu, T. Nghệ An x A1 34791 
  

110 NGUYỄN NHƯ QUYỀN 20/09/1994 xxxxxxxx3799 X. Phúc Sơn, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x   34792 
  

111 HOÀNG TRƯỜNG SINH 18/08/1975 xxxxxxxx7256 TT. Đức Thọ, H. Đức Thọ, T. Hà Tĩnh x   34793 
  

112 ĐẬU XUÂN SƠN 04/11/1993 xxxxxxxx0459 X. Liên Minh, H. Đức Thọ, T. Hà Tĩnh x   34794 
  

113 NGUYỄN THANH TÀI 10/03/1998 xxxxxxxx1073 X. Nghĩa Trung, H. Nghĩa Đàn, T. Nghệ An x A1 34795 
  

114 NGUYỄN XUÂN THẮNG 22/10/2002 xxxxxxxx2095 X. Hưng Đạo, H. Hưng Nguyên, T. Nghệ An x A1 34796 
  

115 NGUYỄN XUÂN THẢO 29/11/2003 xxxxxxxx6874 X. Sơn Hải, H. Quỳnh Lưu, T. Nghệ An x   34797 
  

116 HỒ VIẾT THUẬN 04/10/2003 xxxxxxxx2233 X. Tân Phú, H. Tân Kỳ, T. Nghệ An x A1 34798 
  

117 NGUYỄN VĂN TIẾN 02/01/2006 xxxxxxxx9623 X. Khánh Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An x A1 34799 
  

118 NGUYỄN VĂN TUẤN 20/08/1994 040094023943 X. Nghi Văn, H. Nghi Lộc, T. Nghệ An x   34800 
  

119 NGUYỄN VĂN ANH 24/12/1997 xxxxxxxx7678 P. Nghi Thuỷ, TX. Cửa Lò, T. Nghệ An x   34801   

120 TRƯƠNG VĂN ANH 20/08/1989 xxxxxxxx4764 P. Nghi Thuỷ, TX. Cửa Lò, T. Nghệ An x   34803   
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121 PHAN THỊ ANH 26/12/1975 xxxxxxxx9067 X. Sơn Hồng, H. Hương Sơn, T. Hà Tĩnh x A1 34802   

122 PHAN VĂN BẰNG 08/05/1995 xxxxxxxx1326 X. Hưng Thành, H. Hưng Nguyên, T. Nghệ An x A1 34804   

123 THÁI HÒA BÌNH 15/11/1989 xxxxxxxx0656 X. Sơn Long, H. Hương Sơn, T. Hà Tĩnh x A1 34805   

124 TRẦN VĂN ĐẠO 08/02/1985 xxxxxxxx9285 X. Xuân Hội, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh x   34806   

125 NGUYỄN TIẾN DŨNG 08/09/1991 xxxxxxxx1587 P. Cửa Nam, TP. Vinh, T. Nghệ An x A1 34807   

126 HỒ SỸ HÀ 20/01/1987 xxxxxxxx3401 X. Diễn Trường, H. Diễn Châu, T. Nghệ An x   34808   

127 HOÀNG VĂN HẬN 02/02/1982 xxxxxxxx0311 X. Cương Gián, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh x   34809   

128 BÙI ĐÌNH HÀO 16/08/2006 xxxxxxxx0372 X. Nghi Hưng, H. Nghi Lộc, T. Nghệ An x   34810   

129 LƯƠNG THỊ HUYỀN 30/10/2001 xxxxxxxx8583 X. Nghi Xá, H. Nghi Lộc, T. Nghệ An x   34812   

130 BÙI THỊ HUYỀN 08/12/1992 xxxxxxxx4507 X. Nam Giang, H. Nam Đàn, T. Nghệ An x   34811   

131 LÊ THỊ KIỂM 12/02/1992 xxxxxxxx3572 X. Đại Đồng, H. Thanh Chương, T. Nghệ An x   34813   

132 PHAN THỊ LAM 08/03/1998 xxxxxxxx3325 TT. Đức Thọ, H. Đức Thọ, T. Hà Tĩnh x A1 34814   

133 PHẠM DUY LONG 15/08/1988 xxxxxxxx0004 P. Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội x   34816   

134 HOÀNG XUÂN LONG 18/03/1996 xxxxxxxx2020 X. Tăng Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An x   34815   

135 TỪ HOA NAM 10/10/1975 xxxxxxxx4206 X. Trung Phúc Cường, H. Nam Đàn, T. Nghệ An x   34817   

136 TRẦN THỊ NGA 25/02/1974 xxxxxxxx2582 X. Sơn Hồng, H. Hương Sơn, T. Hà Tĩnh x   34818   

137 BÙI THỊ NHÀN 08/05/1987 xxxxxxxx4976 X. Hưng Mỹ, H. Hưng Nguyên, T. Nghệ An x A1 34819   

138 LÊ THỊ QUYÊN 24/07/1993 xxxxxxxx3562 TT. Hưng Nguyên, H. Hưng Nguyên, T. Nghệ An x   34821   

139 NGUYỄN VĂN THÀNH 23/06/2001 xxxxxxxx1161 X. Đại Đồng, H. Thanh Chương, T. Nghệ An x A1 34824   

140 NGÔ XUÂN THÀNH 12/10/1992 xxxxxxxx4483 X. Nhân Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An x A1 34823   

141 NGUYỄN HỮU TRUNG THỌ 10/09/2001 xxxxxxxx668 P. Trung Đô, TP. Vinh, T. Nghệ An x   34825   
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142 NGUYỄN THỊ THU 10/11/1991 xxxxxxxx8625 X. Mỹ Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An x   34826   

143 TRẦN THỊ THƯƠNG 14/10/1985 xxxxxxxx7182 X. Nghi Đồng, H. Nghi Lộc, T. Nghệ An x   34827   

144 PHẠM THỊ TÌNH 16/07/1982 xxxxxxxx8792 X. Sơn Hồng, H. Hương Sơn, T. Hà Tĩnh x A1 34828   

145 VI VĂN TUY 15/02/1995 xxxxxxxx4966 X. Châu Quang, H. Quỳ Hợp, T. Nghệ An x   34829   

146 VÕ VĂN VIỆT 02/07/1984 xxxxxxxx1408 P. Nghi Thuỷ, TX. Cửa Lò, T. Nghệ An x   34830   

147 ĐẶNG VIỆT AN 27/12/2002 xxxxxxxx1017 P. Nghi Hòa, TX. Cửa Lò, T. Nghệ An x A1 34831   

148 HOÀNG TUẤN ANH 14/02/2005 xxxxxxxx5565 X. Diễn Tháp, H. Diễn Châu, T. Nghệ An x   34832   

149 NGUYỄN QUỐC ANH 12/10/2001 xxxxxxxx5597 X. Hưng Chính, TP. Vinh, T. Nghệ An x A1 34833   

150 NGUYỄN TRỌNG ĐẠI 22/01/2003 xxxxxxxx5380 X. Xuân Tường, H. Thanh Chương, T. Nghệ An x   34835   

151 NGUYỄN TRỌNG ĐẠI 20/02/1991 xxxxxxxx8458 X. Thanh Tiên, H. Thanh Chương, T. Nghệ An x   34834   

152 NGUYỄN TRỌNG ĐẠT 22/02/1993 xxxxxxxx8874 X. Thanh Tiên, H. Thanh Chương, T. Nghệ An x A1 34836   

153 PHẠM SỸ LÂM ĐỨC 05/11/2002 xxxxxxxx0297 TT. Tiên Điền, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh x A1 34837   

154 TRẦN VĂN DŨNG 23/06/1981 xxxxxxxx0000 X. Xuân Phổ, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh x A1 34838   

155 PHAN THANH HƯNG 25/06/1984 xxxxxxxx5589 X. Xuân Hải, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh x   34839   

156 PHẠM THỊ HƯƠNG 28/08/1989 xxxxxxxx3101 X. Xuân Phổ, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh x A1 34840   

157 TRẦN QUANG HUY 04/04/2006 xxxxxxxx2331 X. Xuân Lam, H. Hưng Nguyên, T. Nghệ An x   34841   

158 NGUYỄN PHÙNG KỲ 09/09/1986 xxxxxxxx4219 X. Thanh Nho, H. Thanh Chương, T. Nghệ An x   34842   

159 HOÀNG VĂN LỘC 30/04/2001 xxxxxxxx1634 X. Long Xá, H. Hưng Nguyên, T. Nghệ An x A1 34843   

160 ĐẶNG ĐÌNH LUẬN 13/03/1976 xxxxxxxx0461 X. Thanh Tiên, H. Thanh Chương, T. Nghệ An x   34844   

161 TRẦN ĐỨC MẠNH 22/08/1997 xxxxxxxx1781 X. Xuân Lam, H. Hưng Nguyên, T. Nghệ An x A1 34845   

162 NGUYỄN ĐÌNH THẮNG 12/08/1985 xxxxxxxx8186 X. Tường Sơn, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x A1 34847   
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163 HOÀNG ANH THẢO 07/12/1991 xxxxxxxx1469 X. Xuân Yên, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh x   34848   

164 TRẦN THANH THỌ 16/06/1981 xxxxxxxx4460 X. Diễn Tháp, H. Diễn Châu, T. Nghệ An x   34849   

165 NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN 23/11/2001 xxxxxxxx4969 P. Cửa Nam, TP. Vinh, T. Nghệ An x A1 34850   

166 QUÁCH BÍNH TIẾN 27/02/1986 xxxxxxxx9177 X. Xuân Giang, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh x A1 34851   

167 HÀ XUÂN TOÀN 09/11/1981 xxxxxxxx7825 TT. Tiên Điền, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh x A1 34852   

168 TRẦN VĂN TRUNG 16/06/1987 xxxxxxxx7683 X. Xuân Phổ, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh x A1 34853   

169 NGUYỄN QUANG TRƯỜNG 01/06/1997 xxxxxxxx4222 TT. Xuân An, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh x A1 34854   

170 ĐOÀN TRUNG TUYẾN 09/07/1993 xxxxxxxx4449 X. Trường Sơn, H. Đức Thọ, T. Hà Tĩnh x   34855   

171 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 16/04/2000 xxxxxxxx5403 X. Diễn Ngọc, H. Diễn Châu, T. Nghệ An x   34857   

172 NGUYỄN NGHIÊM ANH ĐỨC 21/12/2003 xxxxxxxx1375 TT. Xuân An, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh x A1 34858   

173 NGUYỄN HOÀNG DŨNG 13/06/2002 xxxxxxxx1340 X. Tây Hiếu, TX. Thái Hòa, T. Nghệ An x   34860   

174 LÊ VĂN DŨNG 26/06/1977 xxxxxxxx4583 X. Yên Sơn, H. Đô Lương, T. Nghệ An x   34859   

175 NGUYỄN THỊ HẢI 24/07/1985 xxxxxxxx5149 X. Hồng Sơn, H. Đô Lương, T. Nghệ An x   34861   

176 TRẦN THỊ HẰNG 25/08/1994 xxxxxxxx5817 X. Ngọc Sơn, H. Thanh Chương, T. Nghệ An x   34862   

177 NGUYỄN KHẮC HÒA 02/01/1993 xxxxxxxx2468 X. Minh Sơn, H. Đô Lương, T. Nghệ An x A1 34864   

178 LÊ NHƯ HOÀNG 23/09/1995 xxxxxxxx8648 X. Khai Sơn, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x A1 34865   

179 TRẦN THỊ HUỆ 02/09/1989 xxxxxxxx5610 X. Đặng Sơn, H. Đô Lương, T. Nghệ An x   34866   

180 VÕ XUÂN HÙNG 10/04/2000 xxxxxxxx1490 X. Kỳ Thư, H. Kỳ Anh, T. Hà Tĩnh x   34867   

181 TRẦN PHAN HUYÊN 29/09/1995 xxxxxxxx1389 X. Hưng Tây, H. Hưng Nguyên, T. Nghệ An x   34868   

182 TRẦN THỊ KIM 10/12/2001 xxxxxxxx7393 X. Tiến Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An x   34869   

183 MAI NGỌC NAM 28/07/1986 xxxxxxxx9126 P. Cửa Nam, TP. Vinh, T. Nghệ An x A1 34871   
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184 QUANG VĂN NGỌC 01/06/1999 xxxxxxxx7637 X. Châu Bính, H. Quỳ Châu, T. Nghệ An x   34872   

185 HOÀNG CAO NGUYÊN 01/02/1992 xxxxxxxx1103 X. Xuân Lâm, H. Nam Đàn, T. Nghệ An x   34873   

186 NGUYỄN VĂN QUANG 11/08/1997 xxxxxxxx0582 TT. Xuân An, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh x A1 34874   

187 PHẠM THỊ QUYÊN 06/12/1991 xxxxxxxx7683 X. Xuân Lam, H. Hưng Nguyên, T. Nghệ An x   34875   

188 NGUYỄN THỊ SƯƠNG 18/02/1991 xxxxxxxx3358 P. Đông Vĩnh, TP. Vinh, T. Nghệ An x   34876   

189 NGUYỄN THỊ SƯƠNG 10/12/1995 xxxxxxxx0872 X. Thanh Khê, H. Thanh Chương, T. Nghệ An x A1 34877   

190 NGÔ VĂN TÍNH 19/11/1980 xxxxxxxx4798 X. Cương Gián, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh x   34878   

191 LÊ VĂN TRÍ 20/02/1992 xxxxxxxx1967 X. Hưng Mỹ, H. Hưng Nguyên, T. Nghệ An x   34879   

192 NGUYỄN TIẾN ANH 10/11/1996 xxxxxxxx5784 X. Tân Xuân, H. Tân Kỳ, T. Nghệ An x A1 35017 
  

193 ĐẶNG VĂN CÔNG 03/08/1994 xxxxxxxx7807 X. Tường Sơn, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x   35018 
  

194 LÔ THANH CƯƠNG 26/05/1993 xxxxxxxx0974 X. Yên Na, H. Tương Dương, T. Nghệ An x A1 35019 
  

195 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 22/06/1989 xxxxxxxx6222 X. Cát Văn, H. Thanh Chương, T. Nghệ An x   35020 
  

196 NGUYỄN ĐÌNH HẢI 10/02/1978 xxxxxxxx1673 X. Nghi Lâm, H. Nghi Lộc, T. Nghệ An x   35021 
  

197 PHAN THÁI HIẾU 21/01/2003 xxxxxxxx5056 X. Nghĩa Đồng, H. Tân Kỳ, T. Nghệ An x   35022 
  

198 NGUYỄN ĐĂNG HOÀNG 03/02/1985 xxxxxxxx4142 X. Hưng Tân, H. Hưng Nguyên, T. Nghệ An x   35023 
  

199 THÁI DUY LỊNH 06/08/1987 xxxxxxxx3088 X. Xuân Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An x   35026 
  

200 HỜ BÁ RỒNG 13/06/1997 xxxxxxxx4426 X. Nậm Cắn, H. Kỳ Sơn, T. Nghệ An x A1 35027 
  

201 NGUYỄN NGỌC THẠCH 10/10/1984 xxxxxxxx1765 X. Nghi Kiều, H. Nghi Lộc, T. Nghệ An x A1 35028 
  

202 NGUYỄN THỊ THẢO 07/11/1983 xxxxxxxx5522 X. Châu Nhân, H. Hưng Nguyên, T. Nghệ An x   35029 
  

203 TRẦN VĂN UY 24/06/1993 xxxxxxxx4064 X. Xuân Thành, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh x   35030 
  

204 LƯƠNG VĂN CHANH 09/02/1993 xxxxxxxx3193 X. Bảo Thắng, H. Kỳ Sơn, T. Nghệ An x   35031   
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205 TRẦN ĐÌNH CHÍNH 10/09/1988 xxxxxxxx6214 X. Công Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An x A1 35032   

206 LÔ LƯƠNG CHÔM 20/05/1999 xxxxxxxx1440 X. Lượng Minh, H. Tương Dương, T. Nghệ An x A1 35033   

207 NGUYỄN VIẾT ĐẠT 06/09/1997 xxxxxxxx5738 X. Thanh An, H. Thanh Chương, T. Nghệ An x   35034   

208 NGUYỄN VĂN ĐỨC 18/05/1997 xxxxxxxx1351 X. Thọ Sơn, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x A1 35035   

209 LƯƠNG TIẾN DŨNG 11/09/2000 xxxxxxxx0232 X. Na Loi, H. Kỳ Sơn, T. Nghệ An x   35036   

210 VÕ TỨNG DŨNG 17/11/1994 xxxxxxxx0549 X. An Cư, H. Tuy An, T. Phú Yên x   35037   

211 LÊ XUÂN HÀ 10/05/1997 xxxxxxxx2228 X. Nghĩa Bình, H. Nghĩa Đàn, T. Nghệ An x A1 35038   

212 NGUYỄN VĂN HOÀNG 12/05/1990 xxxxxxxx5619 X. Diễn Thành, H. Diễn Châu, T. Nghệ An x   35039   

213 ĐINH VĂN LAM 05/12/1996 xxxxxxxx3701 X. Thành Sơn, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x A1 35040   

214 NGUYỄN VĂN LƯƠNG 25/04/1995 xxxxxxxx1213 X. Quỳnh Thắng, H. Quỳnh Lưu, T. Nghệ An x A1 35041   

215 NGUYỄN VĂN MẠNH 21/09/1991 xxxxxxxx1705 X. Diễn Thịnh, H. Diễn Châu, T. Nghệ An x   35042   

216 LÊ VĂN MINH 19/08/1990 xxxxxxxx1404 X. Diễn Quảng, H. Diễn Châu, T. Nghệ An x A1 35043   

217 ĐẶNG PHƯƠNG NAM 16/05/1997 xxxxxxxx9435 X. Hưng Đạo, H. Hưng Nguyên, T. Nghệ An x   35044   

218 NGUYỄN CÔNG NĂNG 11/04/1995 xxxxxxxx1196 P. Quỳnh Xuân, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An x   35045   

219 NGUYỄN ANH PHÚC 17/05/2001 xxxxxxxx7314 X. Giang Sơn Đông, H. Đô Lương, T. Nghệ An x A1 35046   

220 THÁI VĂN PHÚC 22/12/1974 xxxxxxxx4037 X. Hòa Sơn, H. Đô Lương, T. Nghệ An x   35047   

221 LÊ KHẮC THẮNG 05/11/1985 xxxxxxxx7306 X. Hương Long, H. Hương Khê, T. Hà Tĩnh x   35048   

222 PHẠM VĂN TÙNG 21/01/1988 xxxxxxxx6867 P. Trung Lương, TX. Hồng Lĩnh, T. Hà Tĩnh x   35049   

223 NGUYỄN THẠC TUYẾN 25/04/1995 xxxxxxxx3023 X. Xuân Lâm, H. Nam Đàn, T. Nghệ An x A1 35050   

 


